BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	


A.TRẮC NGHIỆM:
	           Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất đối với câu 1,2,3. Thực hiện các yêu cầu đối với các câu tiếp theo.
Câu 1: Nếu sử dụng sản phẩm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra điều gì?
A. Gây nguy hiểm cho con người.
B. Gây tử vong.
C. Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người.
Câu 2: Máy thu thanh còn gọi là gì? 
A. Ti-vi.                        B.  Ka-rao-ke.                                  C. Ra-đi-ô.
Câu 3: Quạt điện có tác dụng: 
A. Tạo ra gió.               B. Tạo ra gió, giúp làm mát.            C. Giúp làm mát.
Câu 4.   Nối các từ ngữ mô tả về tác dụng (cột A) tương ứng với mỗi bộ phận (cột B) của đèn học:
	A
	
	B

	1. Bật và tắt đèn.
	
	a. Bóng đèn

	2. Giữ cho đèn đứng vững.
	
	b. Dây nguồn

	3. Phát ra ánh sáng.
	
	c. Đế đèn

	4. Bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống chói mắt
	
	d. Thân đèn

	5. Giữ bóng đèn và chụp đèn, có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn.
	
	e. Chụp đèn

	6. Nối đèn học với nguồn điện.
	
	f. Công tắc


Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S
Chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học là:
	
	Thời sự 

	
	Bản tin tài chính; chuyển động 24h

	
	Khám phá khoa học

	
	Trạng nguyên nhí

	
	Sự kiện và bình luận

	
	Lớn lên em muốn làm gì? 


Câu 6: Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …để có đoạn văn hướng dẫn 
sử dụng máy thu thanh: nghe, đủ nghe, âm lượng, núm chỉnh âm lượng.
       ………..………………… dùng để điều chỉnh ………..………….. của máy thu thanh. Nên điều chỉnh âm lượng vừa………….………… vì nghe âm thanh quá to trong thời gan dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng ……….……….
Câu 7: Điền số thứ tự vào chỗ (...)  đúng trình tự các thao tác sử dụng quạt điện:
(…)
Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng gió.
(….)
Đặt quạt
(…..)
Bật quạt
(…)
Tắt quạt





B. TỰ LUẬN: 
Câu 8: Kể tên một số sản phẩm công nghệ trong gia đình mà em biết?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 9: Em hãy nêu các thao tác khi sử dụng ti vi?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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A. Trắc nghiệm (7 điểm - Mỗi câu đúng 1 điểm)
	Câu 1 
1 điểm
	Câu 2
1 điểm
	Câu 3
1 điểm

	C
	C
	B


 Câu 4: Đúng hết được 1 điểm. Sai mỗi ý trừ 0,25 điểm
1 – f; 2 – c; 3 – a; 4 – e; 5 – d; 6 - b
Câu 5: Đúng hết được 1 điểm. Sai mỗi ý trừ 0,25 điểm
	S
	Thời sự 

	S
	Bản tin tài chính; chuyển động 24h

	Đ
	Khám phá khoa học

	Đ
	Trạng nguyên nhí

	S
	Sự kiện và bình luận

	Đ
	Lớn lên em muốn làm gì? 


Câu 6:   1 điểm, sai 1 ý trừ 0,25 điểm      
          Núm chỉnh âm lượng dùng để điều chỉnh âm lượng của máy thu thanh. Nên điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe vì nghe âm thanh quá to trong thời gan dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe.
[bookmark: _GoBack]Câu 7: 1 điểm, Sai mỗi ô trừ 0,25 điểm.
2.Bật quạt
3. Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng gió.
4.Tắt quạt
1.Đặt quạt



B. TỰ LUẬN: 3 điểm  (Mỗi câu đúng 1,5 điểm)
Câu 8: Học sinh kể tên được một số sản phẩm công nghệ trong gia đình (sản phẩm do con người tạo ra được sử dụng trong gia đình), đúng hết được 1,5 điểm. sai 1 sản phẩm trừ 0,25 điểm.
Ví dụ: Quạt điện, đèn học, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện, ..,…

Câu 9	: HS nêu được nêu các thao tác khi sử dụng ti vi đúng được 1,5 điểm. Nêu sai, thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm
Bật ti vi, chọn kênh truyền hình, điều chỉnh âm lượng, tắt ti vi khi không sử dụng.
